PHỤ LỤC IV: BIỂU MẪU BÁO GIÁ THIẾT BỊ
(Kèm theo Thư mời số: 01/TM-DA ngày 25/7/2024)
Trên cơ sở thư mời chào giá số 01/TM-DA ngày 24/7/2024 của đơn vị tư vấn quản lý dự án về việc chào giá thiết bị thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao
[bookmark: _Hlk139988683] Chúng tôi….....[ghi tên, địa chỉ công ty]– Mã số thuế: …….
Báo giá cho các thiết bị như sau:
1. Đối với các hạng mục là thiết bị y tế rời:
	[bookmark: _Hlk139988311]STT
	Danh mục trang thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, 
	Năm sản xuất
	Hãng/nước chủ sở hữu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Đặc tính kỹ thuật ( đính kèm tài liệu kỹ thuật)
	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu
	Phân loại TTBYT
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk139988328]	1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2024;
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Khu điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, Số 01 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	5. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá
7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

	….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(1) 
(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú:
(1) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  



2. Đối với các hạng mục là thiết bị nội thất phòng mổ:
2.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(X*)
	
	(X1)










2.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(X*)
	
	
	(X2)


Ghi chú: 
Thành tiền (X*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.



2.2. Các dịch vụ lắp đặt vật tư, thiết bị:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
	Đơn vị tính
	Đơn giá 
	Thuế VAT
	Thành tiền

	
	
	
	
	Nhân công
	Máy T.C
	%
	Nhân công
	Máy T.C

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) =(5)*(7)
	(9) =(6)*(7)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	 TỔNG CỘNG:
	 
	 












3. Đối với các hạng mục là thiết bị khác:
	STT
	Danh mục thiết bị
	Ký, mã, nhãn hiệu, 
	Năm sản xuất
	Nước chủ sở hữu
	Hãng sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Đặc tính kỹ thuật ( đính kèm tài liệu kỹ thuật)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2024;
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Khu điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, Số 01 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	5. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá
7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]
	….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(1) 
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  

